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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH NGHỆ AN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                       ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số: 52/2017/Qð-UBND        Nghệ An, ngày 03 tháng 7 năm 2017 

 

QUYẾT ðỊNH 
Bãi bỏ 19 Quyết ñịnh do UBND tỉnh Nghệ An ban hành về phí và lệ phí 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25/11/2015; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy pháp luật ngày 22/6/2015; 
Căn cứ các Nghị ñịnh của Chính phủ: Số 34/2016/Nð-CP ngày 14/5/2016 

quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; số 120/2016/Nð-CP ngày 23/8/2016 quy ñịnh chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số ñiều Luật phí và lệ phí; 

Trên cơ sở Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 của Hội ñồng nhân 
dân tỉnh về việc xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HðND 
tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2015 trở về trước ñang còn hiệu lực thi hành; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 828/Tr-STP ngày 
26/6/2017, 

QUYẾT ðỊNH: 
ðiều 1. Bãi bỏ toàn bộ nội dung 19 Quyết ñịnh do UBND tỉnh ban hành về 

phí và lệ phí (Có Danh mục kèm theo). 
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2017.  
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Tài chính, Tư pháp 

và Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố, thị xã và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Lê Xuân ðại 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NGHỆ AN 

                                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                                                     ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

DANH MỤC  

QUYẾT ðỊNH CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN BAN HÀNH VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ BỊ BÃI BỎ 

 (Kèm theo Quyết ñịnh số 52/2017/Qð-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Nghệ An) 

    
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Trích yếu nội dung của văn bản 
Lý do hết hiệu lực 

 

1 Quyết ñịnh 14/2007/Qð-UBND 

Ngày 09/02/2007 

Ban hành quy ñịnh về ñối tượng, 

mức thu, chế ñộ thu nộp và quản lý 

phí thẩm ñịnh cấp phép sử dụng vật 

liệu nổ công nghiệp trên ñịa bàn 

tỉnh Nghệ An. 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 

xử lý  Nghị quyết số 165/2006/NQ-HðND 

ngày 15/12/2006 Về việc phê duyệt phí thẩm 

ñịnh cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 

trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An căn cứ trực tiếp ban 

hành Quyết ñịnh số 14/2007/Qð-UBND hết 

hiệu lực toàn bộ. 

2 Quyết ñịnh 15/2007/Qð-UBND 

Ngày 09/02/2007 

Ban hành quy ñịnh về ñối tượng, 

mức thu, chế ñộ thu nộp và quản lý 

phí thẩm ñịnh, lệ phí cấp giấy phép 

thăm dò, khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước, xả nước thải vào 

nguồn nước và hành nghề khoan 

nước dưới ñất trên ñịa bàn tỉnh 

Nghệ An 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 

xử lý  Nghị quyết số 167/2006/NQ-HðND 

ngày 15/12/2006 về phí thẩm ñịnh lệ phí cấp 

giấy phép thăm dò khai thác sử dụng tài 

nguyên nước xả nước thải vào nguồn nước và 

hành nghề khoan nước dưới ñất trên ñịa bàn 

tỉnh Nghệ An căn cứ trực tiếp ban hành Quyết 

ñịnh số 15/2007/Qð-UBND hết hiệu lực toàn 
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bộ. 

3 Quyết ñịnh 100/2007/Qð-UBND

Ngày 31/8/2007 

Ban hành ñối tượng, mức thu và 

quản lý phí qua cầu treo, qua phà, 

qua ñò và qua Âu Vòm Cóc trên ñịa 

bàn tỉnh Nghệ An 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 

xử lý Nghị quyết số 183/2007/NQ-HðND 

ngày 25/7/2007 về ñối tượng, mức thu, chế ñộ 

quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí ñịa chính, 

phí thẩm ñịnh cấp quyền sử dụng ñất, phí khai 

thác và sử dụng tài liệu ñất ñai; phí hộ tịch; phí 

ñấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua ñò, qua âu 

vòm Cóc trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An căn cứ 

trực tiếp ban hành Quyết ñịnh số 

100/2007/Qð-UBND hết hiệu lực toàn bộ. 

4 Quyết ñịnh 102/2007/Qð-UBND 

Ngày 06/9/2007 

Về việc ban hành ñối tượng, mức 

thu và chế ñộ quản lý phí cảng cá, 

bến cá thuộc ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 

xử lý xử lý  Nghị quyết số 183/2007/NQ-

HðND ngày 25/7/2007 về ñối tượng, mức thu, 

chế ñộ quản lý phí cảng cá, bến cá; lệ phí ñịa 

chính, phí thẩm ñịnh cấp quyền sử dụng ñất, 

phí khai thác và sử dụng tài liệu ñất ñai; phí hộ 

tịch; phí ñấu giá; phí cầu treo, qua phà, qua ñò, 

qua âu vòm Cóc trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An căn 

cứ trực tiếp ban hành Quyết ñịnh số 

102/2007/Qð-UBND hết hiệu lực toàn bộ. 

5 Quyết ñịnh 12/2008/Qð-UBND 

Ngày 24/01/2008 

Quy ñịnh ñối tượng thu, mức thu và 

chế ñộ quản lý phí sử dụng bến, bãi, 

mặt nước trên ñịa bàn tỉnh Nghệ 

An. 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 

xử lý Nghị quyết số 208/2007/NQ-HðND 

ngày 14/12/2007 ban hành ñối tượng, mức thu 

và chế ñộ quản lý phí sử dụng bến, bãi, mặt 

nước trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An căn cứ trực 
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tiếp ban hành Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-

UBND hết hiệu lực toàn bộ. 
6 Quyết ñịnh 43/2008/Qð-UBND 

Ngày 05/8/2008 
Ban hành quy ñịnh ñối tượng, mức 
thu và chế ñộ quản lý lệ phí cấp 
Giấy phép hoạt ñộng ñiện lực trên 
ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 
xử lý Nghị quyết số 220/2008/NQ-HðND 
ngày 18/6/2008 ban hành ñối tượng, mức thu 
và chế ñộ quản lý lệ phí cấp Giấy phép hoạt 
ñộng ñiện lực trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An căn 
cứ trực tiếp ban hành Quyết ñịnh số 
43/2008/Qð-UBND hết hiệu lực toàn bộ. 

7 Quyết ñịnh 85/2009/Qð-UBND 
Ngày 04/9/2009 

Về việc quy ñịnh ñối tượng,  mức 
thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp bản 
sao, lệ phí chứng thực trên ñịa bàn 
tỉnh Nghệ An 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 
xử lý Nghị quyết số 265/2009/NQ-HðND 
ngày 23/7/2009 thông qua ñối tượng, mức thu, 
tỷ lệ trích nộp lệ phí bản sao, lệ phí chứng thực 
trên ñịa bàn tỉnh hết hiệu lực toàn bộ 

8 Quyết ñịnh 86/2009/Qð-UBND 
Ngày 05/9/2009  

Quy ñịnh ñối tượng, mức thu, tỷ lệ 
trích nộp phí vệ sinh môi trường và 
phí bảo về môi trường ñối với chất 
thải rắn trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 
xử lý Nghị quyết số 264/2009/NQ-HðND 
ngày 23/7/2009 thông qua ñối tượng, mức thu, 
tỷ lệ trích nộp phí vệ sinh môi trường và phí 
bảo vệ môi trường ñối với chất thải rắn hết 
hiệu lực toàn bộ. 

9 Quyết ñịnh 66/Qð.UBND.VX 
Ngày 07/01/2011 

Về việc quy ñịnh mức thu phí dự 
thi, phí dự tuyển vào lớp 10 THPT 
và phúc khảo thi tuyển vào lớp 10, 
tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT trên 
ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 
xử lý Nghị quyết số 347/2010/NQ-HðND 
ngày 10/12/2010 thông qua mức thu phí dự thi, 
dự tuyển vào lớp 10 THPT và phúc khảo thi 
tuyển sinh vào lớp 10 THPT, tốt nghiệp THPT, 
Bổ túc THPT trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An hết 
hiệu lực toàn bộ 

10 Quyết ñịnh 32/2012/Qð-UBND 

Ngày 21/5/2012 
Về việc quy ñịnh ñối tượng, mức 

thu phí bảo vệ môi trường ñối với 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 
xử lý xử lý   Nghị quyết số 42/2012/NQ-
HðND 
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hoạt ñộng khai thác khoáng sản trên 

ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

ngày 20/4/2012 về mức thu phí bảo vệ môi 
trường ñối với khai thác khoáng sản trên ñịa 
bàn tỉnh Nghệ An căn cứ trực tiếp ban hành 
Quyết ñịnh số 32/2012/Qð-UBND hết hiệu 
lực toàn bộ. 

11 Quyết ñịnh 

 

33/2012/Qð-UBND 

Ngày 22/5/2012 Quy ñịnh ñối tượng, mức thu, tỷ lệ 

trích nộp ngân sách và chế ñộ quản 

lý lệ phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm 

và phí cung cấp thông tin về giao 

dịch bảo ñảm trên ñịa bàn tỉnh Nghệ 

An.  

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 

xử lý Nghị quyết số 39/2012/NQ-HðND ngày 

20/4/2012 về mức thu, tỷ lệ trích nộp ngân 

sách lệ phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm và phí 

cung cấp thông tin về giao dịch bảo ñảm trên 

ñịa bàn tỉnh Nghệ An căn cứ trực tiếp Quyết 

ñịnh số 33/2012/Qð-UBND hết hiệu lực toàn 

bộ 
12 Quyết ñịnh 67/2012/Qð-UBND 

Ngày 11/9/2012 
Về việc ban hành quy ñịnh về ñối 

tượng, mức thu, chế ñộ quản lý phí 

ñấu giá và phí tham gia ñấu giá tài 

sản trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 

xử lý Nghị quyết 48/2012/NQ-HðND ngày 

13/7/2012 Quy ñịnh mức thu, quản lý và sử 

dụng phí ñấu giá, phí tham gia ñấu giá trên ñịa 

bàn tỉnh Nghệ An căn cứ trực tiếp ban hành 

Quyết ñịnh số 67/2012/Qð-UBND hết hiệu 

lực toàn bộ. 
13 Quyết ñịnh 12/2013/Qð-UBND 

Ngày 31/01/2013 
Về việc quy ñịnh ñối tượng, mức 
thu, chế ñộ quản lý phí bảo vệ môi 
trường ñối với nước thải sinh hoạt 
trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 

xử lý Nghị quyết số 72/2012/NQ-HðND ngày 

13/12/2012 về ñối tượng, mức thu, chế ñộ 

quản lý phí bảo vệ môi trường ñối với nước 

thải sinh hoạt trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An căn cứ 

trực tiếp ban hành Quyết ñịnh số 12/2013/Qð-
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Quyết ñịnh 42/2013/Qð-UBND 

Ngày 15/8/2013 

Về việc quy ñịnh ñối tượng, mức 

thu, phương thức thu, tỷ lệ trích nộp 

phí sử dụng ñường bộ ñối với xe mô 

tô trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 

xử lý Nghị quyết số  93/2013/NQ-HðND ngày 

15/7/2013 Về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử 

dụng ñường bộ ñối với xe mô tô trên ñịa bàn 

tỉnh Nghệ An căn cứ trực tiếp ban hành Quyết 

ñịnh số 42/2013/Qð-UBND hết hiệu lực toàn 

bộ. 
15 

Quyết ñịnh 43/2013/Qð-UBND 

Ngày 19/8/2013 

Về việc quy ñịnh ñối tượng, mức 

thu và chế ñộ quản lý phí thoát nước 

trên ñịa bàn thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An  

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 

xử lý Nghị quyết số  90/2013/NQ-HðND ngày 

15/7/2013 về ñối tượng, mức thu phí thoát 

nước trên ñịa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ 

An căn cứ trực tiếp ban hành Quyết ñịnh số 

43/2013/Qð-UBND hết hiệu lực toàn bộ. 
16 

Quyết ñịnh 

61/2014/Qð-UBND 

Ngày 18/9/2014 

Về việc quy ñịnh mức thu, chế ñộ 

quản lý phí trông giữ xe ñạp, xe 

máy và ô tô trên ñịa bàn tỉnh Nghệ 

An 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 xử 

lý Nghị Quyết số 126/2014/NQ-HðND ngày 

16/7/2014 Quy ñịnh mức thu phí trông giữ xe 

ñạp, xe máy và xe ô tô trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

căn cứ trực tiếp ban hành Quyết ñịnh số 

61/2014/Qð-UBND hết hiệu lực toàn bộ. 
17 

Quyết ñịnh 
67/2014/Qð-UBND 

Ngày 30/9/2014 

Quy ñịnh mức thu, tỷ lệ trích nộp và 

chế ñộ quản lý phí vệ sinh trên ñịa 

bàn tỉnh Nghệ An. 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 xử 

lý Nghị Quyết số 127/2014/NQ-HðND ngày 

16/7/2014 Quy ñịnh mức thu và chế ñộ quản lý 

phí vệ sinh trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An căn cứ 
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trực tiếp Quyết ñịnh số 67/2014/Qð-UBND hết 

hiệu lực toàn bộ. 
18 

Quyết ñịnh 16/2015/Qð-UBND 

Ngày 04/3/2015 

Quy ñịnh mức thu và chế ñộ quản lý 

phí chợ trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 xử 

lý Nghị Quyết số 149/2014/NQ-HðND ngày 

12/12/2014 Quy ñịnh mức thu và chế ñộ quản lý 

phí chợ trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An  căn cứ trực 

tiếp ban hành Quyết ñịnh số 16/2015/Qð-

UBND hết hiệu lực toàn bộ. 
19 

Quyết ñịnh 17/2015/Qð-UBND 

Ngày 05/3/2015 

Về việc sửa ñổi ñiểm c, khoản 2, 

ðiều 2 Quyết ñịnh số 42/2013/Qð-

UBND ngày 15/8/2013 của UBND 

tỉnh Nghệ An về việc quy ñịnh ñối 

tượng, mức thu, phương thức thu, tỷ 

lệ trích nộp phí sử dụng ñường bộ 

ñối với xe mô tô trên ñịa bàn tỉnh 

Nghệ An 

Nghị quyết số 19/NQ-HðND ngày 04/8/2016 xử 

lý Nghị Quyết số 150/2014/NQ-HðND ngày 

12/12/2014 về việc sửa ñổi khoản 3, ñiều 3 Nghị 

quyết số 93/2013/NQ-HðND ngày 17 tháng 7 

năm 2013 của Hội ñồng nhân dân tỉnh Nghệ An 

về mức thu và tỷ lệ trích nộp phí sử dụng ñường 

bộ ñối với xe mô tô trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An 

căn cứ trực tiếp ban hành Quyết ñịnh số 

17/2015/Qð-UBND hết hiệu lực toàn bộ. 
Tổng số: 19 văn bản  

 
                                                                                                                                       ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 
 


